
Số CMND Số CCCD Tỉnh
Huyện/ 

Thành phố

Thị 

trấn/xã
Số căn hộ

Diện tích 

căn hộ 

(m
2
)

I

1 Nguyễn Bảo Ngọc 0976034858 8 10 2004 125981409
00430400004

1

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH tư 

vấn đàu tư AMA 

Bắc Ninh 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

Có thu nhập không 

quá 15 triệu đồng
Chủ hộ

ECO-CT1-

0605
64.59

2 Nguyễn Đình Diễn 0978381831 24 6 1991 122040592
02409101602

8

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

EXT Engineer Việt 

Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

Có thu nhập không 

quá 15 triệu đồng
Chủ hộ

ECO-CT3-

1814
64.68

Nguyễn Văn Ba 9 3 1989 121815594
02408901895

4

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty cổ phần 

Green Service

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Huyền Anh 25 2 1993 122016587
02419301507

1

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty cổ phần IN 

Alpha

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Đào Đức Trăm 9 3 1994 125565349
02709401176

1

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH CTS 

Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Vũ Thị Như Quỳnh 31 5 1999 125907569
02719900785

7
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

II

1 Nguyễn Thị Hào 0967603198 8 10 2006
02430600952

8

02430600952

8

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

thương mại Gia 

Huệ Bắc Ninh 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Giang

Huyện Tân 

Yên 

Xã Ngọc 

Thiện

Tổng mức thu 

nhập  là không 

quá 15 triệu đồng

Chủ hộ
TNT-CT3-

1301
69.58

III

Nguyễn Tiến Hưng 2 11 1977 125604793
02707701329

1

Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên 

chức theo quy định của 

pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức

Chi cục thi hành 

án dân sự huyện 

Lương Tài

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Hà 26 10 1982 125586191
02718200874

8

Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên 

chức theo quy định của 

pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức

Trường THCS Phú 

Lương

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

2 Phạm Hữu Nhân 0384069397 7 12 1999 125822044
02709900236

3

Người làm việc 

trong quân nhân 

chuyên nghiệp, 

công an, quân đội 

nhân dân

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH xây 

lắp Cát Tường

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh 

Huyện Tiên 

Du
Xã Lạc Vệ

Tổng mức thu 

nhập  là không 

quá 15 triệu đồng

Chủ hộ
TN_N1_021

2
68,11

Danh sách đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

(Kèm theo văn bản số                /SXD-QLN ngày 11/11/2024)

Nơi ở hiện tại (thường xuyên sinh 

sống)
Năm 

sinh
Nghề nghiệp

Thông tin cư dân

TT Họ và Tên

Cơ quan xác 

nhận về đối 

tượng

Điều kiện nhà ở

(Mô tả đúng hiện 

trạng nhà ở được 

VPĐKĐĐ xác nhận)

Thông tin căn hộ dự 

kiến mua/thuê muaĐiều kiện thu 

nhập (mô tả theo 

đúng nội dung 

Giấy xác nhận)

Quan hệ 

với chủ hộ

Ngày 

sinh

Đối tượng chính sách 

được hưởng nhà ở xã hội

Tháng 

sinh
Số điện thoại

Danh sách kèm theo tờ trình số 81/TT-ECO ngày 07/11/2024 của Công ty CP Cát Tường

Phường 

Võ Cường

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

ECO-CT4-

0814

1 0919593419 Bắc Ninh
 Huyện 

Lương Tài 
Thị trấn Thứa

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

TN_N2_1208 68.13     

Danh sách kèm theo tờ trình số 61/TT-TNT ngày 07/11/2024 của Công ty CP Cát Tường

Danh sách kèm theo tờ trình số 141/TT-TN ngày 07/11/2024 của Công ty CP Thương mại và ĐTPT Thống Nhất

3 0982531393 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh
64.68

4 0969037485 Bắc Ninh
Huyện Gia 

Bình

Thị trấn 

Gia Bình

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

ECO-CT1-

0403
64.59



Nguyễn Đình Huyên 14 5 1994 125593258
02709400329

6

Người làm việc 

trong quân nhân 

chuyên nghiệp, 

công an, quân đội 

nhân dân

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

quản lý dịch vụ 

sáng tạo 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Lê Thị Ngọc 28 7 1997 125780446
02719700290

0

Người làm việc 

trong quân nhân 

chuyên nghiệp, 

công an, quân đội 

nhân dân

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Trường mầm non 

Cát Tường

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Trịnh Văn Tiến 27 11 1986 125536439
02708600477

2

Người làm việc 

trong quân nhân 

chuyên nghiệp, 

công an, quân đội 

nhân dân

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

thuong mại dịch 

vụ T&T

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Vũ Thị Ngọc 28 8 1993 125255684
03619300940

2

Người làm việc 

trong quân nhân 

chuyên nghiệp, 

công an, quân đội 

nhân dân

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Ngân hàng TMCP 

thịnh vượng và 

phát triển

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

IV

1 Lý Thị Thanh Thuỷ 0335698858 13 10 1993 091711612
01919301254

8

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

thương mại và sản 

xuất Dương Long

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Thái 

Nguyên
Phú Lương Ôn Lương

Có mức thu nhập 

là 7,800,000
Con 41510 65.12

2 Hoàng Thị Mai 0357029186 30 10 1967 121073701
02416700611

5
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

UBND phường 

Khúc Xuyên

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Khúc 

Xuyên

Tổng mức thu 

nhập của cả 2 vợ 

chồng không quá 

30 triệu

Chủ hộ 21212 63.71

3 Phạm Thị Thanh 0923976666 1 1 1959 125610186
02715900156

1

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty Tài Phát
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Tiên 

Du

Xã Liên 

Bão

Có mức thu nhập 

là 5,500,000
Chủ hộ 21406 65.08

4 Nguyễn Thanh Hoa 0888326606 20 10 1996 125675973
02719600608

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty CP bảo 

hiểm Sài Gòn-Hà 

Nội-Công ty bảo 

hiểm BSH Bắc 

Lạng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Khúc 

Xuyên

Có mức thu nhập 

là 7,500,000
Chủ hộ 30705 77.16

5 Nguyễn Thị Yến 0967512542 18 11 1996 122160821
02419600556

6

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH đầu 

tư XD và TM 

Trung Hiếu

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Hòa Long

Có mức thu nhập 

là 8,500,000
Chủ hộ 40511 71.28

6 Trần Thu Hằng 0968790107 31 7 2006
02730600814

8
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

UBND phường Võ 

Cường

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

Có mức thu nhập 

dưới 15 triệu
Chủ hộ 41206 65.14

V

Nguyễn Hữu Dũng 16 07 1983 125146226
02708301691

8

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Công Nghệ PYS 

Việt Nam

Có mức thu nhập 

thực nhận khoảng 

12.000.000đ

Chủ hộ

Lê Thị Hạnh 16 01 1988 125242645
02718800414

3
Lao động tự do

Có mức thu nhập 

dưới 5.000.000đ
Vợ (Chồng)

VI

68.13     

3 0368343462 Bắc Ninh 
Huyện Gia 

Bình

Xã Vạn 

Ninh

1 0333558598
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Danh sách kèm theo tờ trình số 86/TTr -AP ngày 06/11/2024 của Công ty TNHH  Thương mại và Dịch vụ  Anh Phú

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

TN_N3_1803 68.73     

4 0904324707 Bắc Ninh 
 Thành phố 

Bắc Ninh 
Phường Hòa Long

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

TN_N4_0308

Danh sách kèm theo tờ trình số 0711/Ttr -HG ngày 07/11/2024 của Công ty TNHH  Hoàng Gia

Xã Hoài 

Thượng
17-07/HG2 70.00

Danh sách kèm theo tờ trình số 635/CTHT-DA ngày 07/11/2024 của Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera



Nguyễn Văn Việt 0975940770 24 12 1992 125395134
02709200096

3

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Intops Việt Nam
Chủ hộ

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0975209925 5 11 1997 132303326
02519700430

4

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH 

Thương mại Tre 

Xanh

Vợ (Chồng)

Nguyễn Việt Thảo Chi 2 4 2022
02732200189

7

Học sinh, sinh 

viên
Con

2 Nguyễn Tiến Thoại 0367881823 5 4 2001 122339378
02420100119

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Niigata Việt Nam

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

tại huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung

Có mức thu nhập 

là không quá 15 

triệu đồng

Chủ hộ 67.40

Dương Nguyễn Quốc 

Bảo
0366090264 2 11 1994 184132575

04209401894

8

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung 

Electronics Việt 

Nam

Chủ hộ

Nguyễn Thị Vân Anh 0376859423 19 5 1998 164633182
03719800302

1

Công ty Cổ phần 

Asin Việt Nam
Vợ (Chồng)

Đào Thị Bích Hường 0982753751 3 7 1990 125305618
02719000174

5

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Spray Auto 

Technology Vina

Chủ hộ

Nguyễn Hoàng Ngân 15 9 2014
02731400460

5

Học sinh, sinh 

viên
Con

VII

1 Nguyễn Quang Việt 0963027365 01 09 2003 125951365
02720301135

6
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

UBND Phường 

Bồng Lai

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Bồng 

Lai

Có mức thu nhập 

là dưới 15 triệu 

đồng

Chủ hộ 931-G2          61.0 

2 Nguyễn Thế Dũng 0387254419 23 5 1994 125642043
02709401360

4
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

UBND phường 

Việt Hùng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Việt 

Hùng

Có mức thu nhập 

là dưới 15 triệu 

đồng

Chủ hộ 115-B1*          54.6 

3 Nguyễn Thị Thủy 0838543222 10 10 1973 125307872
02717300822

3

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty CP thang 

máy và thiết bị 

Jtech

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Đào 

Viên

Có mức thu nhập 

là dưới 15 triệu 

đồng

Chủ hộ 448A-A2          65.0 

4 Nguyễn Linh Chi 0845553537 21 10 1994 125511268
02719401217

6

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

giấy Krap Phương 

Yến

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Ninh Xá

Có mức thu nhập 

là dưới 15 triệu 

đồng

Chủ hộ 621-G2          61.0 

Dương Thị Hải 0961115333 28 07 1989 125881921
03018902458

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH 

quảng cáo và 

thương mại Phúc 

Lộc

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Ngọc 

Xá
Vợ (Chồng)

Nguyễn Bá Hiếu 03 06 1990 125427595
02709001654

9
Lao động tự do UBND xã Ngọc Xá

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Ngọc 

Xá
Chủ hộ

Nguyễn Bá Vương 10 04 2012
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Ngọc 

Xá
Con

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

         62.0 

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là dưới 30 

triệu đồng

938-B25

Thị trấn 

Chờ

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00

Mai Dịch

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00

4

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Vạn An

Có mức thu nhập 

là không quá 15 

triệu đồng

54.00

Danh sách kèm theo tờ trình số 61/Ttr-KB ngày 11/11/2024 của Công ty CP Đầu tư BĐS và Thương mại Kinh Bắc

3

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

tại huyện Yên Phong

Hà Nội Cầu Giấy

1

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

tại huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong



Nguyễn Ngọc Quỳnh 

Chi
17 06 2017

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Ngọc 

Xá
Con

Nguyễn Ngọc Quỳnh 

Anh
04 03 2019

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Ngọc 

Xá
Con

Nguyễn Bá Tuấn Anh 17 07 2022
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Nhân 

Hòa
Con

Nguyễn Văn Tuấn 0368120895 12 08 1995 125750495
02709500369

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH 

TMDV KN VINA

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Đào 

Viên
Chủ hộ

Nguyễn Thị Mến 06 06 1997 125825548
02719701057

6
Lao động tự do UBND xã Đào Viên

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Đào 

Viên
Vợ (Chồng)

Nguyễn Văn Nhật Minh 25 6 2019
02721900560

7

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Đào 

Viên
Con

Nguyễn Tiến Duy 0384193191 2 6 1993 125603291
02709300256

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH JDL 

VN

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Châu 

Phong
Chủ hộ

Nguyễn Thị Phương 

Anh
30 12 1994 101243499

02219400574

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH 

chuyển phát 

nhanh S1

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Châu 

Phong
Vợ (Chồng)

Nguyễn Tiến Long 10 10 2017
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Châu 

Phong
Con

Nguyễn Nhã Uyên 23 6 2021
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Châu 

Phong
Con

7

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

69.8

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là dưới 30 

triệu đồng

925-H*

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

         62.0 

6

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

         62.0 

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là dưới 30 

triệu đồng

938-B2

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là dưới 30 

triệu đồng

347-B2

5
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